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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 6A1, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXVũ Ngọc Anh1

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Anh2

ĐĐĐĐĐPhan Minh Đức3

ĐĐĐĐĐNguyễn Gia Hiếu4

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Hiền5

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Lành6

ĐĐĐĐĐXNguyễn Ngọc Diệu Linh7

ĐĐĐĐĐNguyễn Duy Long8

ĐĐĐĐĐPhạm Ngọc Long9

ĐĐĐĐĐPhan Tuấn Minh10

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Trà  My11

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Na12

ĐĐĐĐĐPhạm Đình Hải Nam13

ĐĐĐĐĐLê Phạm Nhật Nam14

ĐĐĐĐĐXDương Thị Thanh Nga15

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Trúc  Ngân16

ĐĐĐĐĐXVũ Hồ Bảo Ngọc17

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Bích Ngọc18

ĐĐĐĐĐXXXH ' Nguin B'yă19

ĐĐĐĐĐXLê Nguyễn Yến Nhi20

ĐĐĐĐĐPhan Hoài Phi21

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Phương22

ĐĐĐĐĐĐào Hữu Tấn23

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Quỳnh Tâm24

ĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Thành25

ĐĐĐĐĐXLâm Thị Phương Thảo26

ĐĐĐĐĐXLại Tiến Thạch27

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương28

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hoài Trang29

ĐĐĐĐĐXNguyễn Kim Trâng30

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Anh Tuấn31

ĐĐĐĐĐĐinh Công Tuấn32

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Thanh Tuyền33

ĐĐĐĐĐLê Đình Vinh34

ĐĐĐĐĐNguyễn Thành Vinh35

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim  Vui36

ĐĐĐĐĐXXXH '  Waih Buôn Yă37

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Yến38

0010038Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 6A2, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐNguyễn Thế Anh1

XY Căn Niê2

ĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc  Chính3

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Kim Cúc4

ĐĐĐĐĐXXXH - Diêp Bkrông5

ĐĐĐĐĐXXXH '  Duel Buôn Dáp6

ĐĐĐĐĐCao Thành Đạt7

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đạt8

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đức9

ĐĐĐĐĐĐoàn Quang Hiệp10

ĐĐĐĐĐVõ Việt Hoàng11

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị  Hoạt12

ĐĐĐĐĐTrương Ngọc Hòa13

ĐĐĐĐĐXLê Thị  Huyền14

ĐĐĐĐĐVũ Đình Khang15

ĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Lâm16

ĐĐĐĐĐĐỗ Tấn Lộc17

ĐĐĐĐĐĐinh Trí Anh Minh18

ĐĐĐĐĐXXXH -  Mluôi Niê19

ĐĐĐĐĐXTrương Thị Mùi20

ĐĐĐĐĐXNguyễn Vỏ Hoài Ngân21

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Ngân22

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Ngọc23

ĐĐĐĐĐXTrần Thị  Phương24

ĐĐĐĐĐLê Thanh Sang25

ĐĐĐĐĐXY Soe Byă26

ĐĐĐĐĐVũ Đức Sơn27

ĐĐĐĐĐLê Văn Sơn28

ĐĐĐĐĐPhạm Phú Tân29

ĐĐĐĐĐXCao Thị Thanh Thảo30

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo31

ĐĐĐĐĐLê Anh Thưởng32

ĐĐĐĐĐLê Văn Tình33

ĐĐĐĐĐNguyễn Khắc Nhật Trường34

ĐĐĐĐĐXXXH Ui Ênũôl35

ĐĐĐĐĐXXXH '  Út Êban36

ĐĐĐĐĐXĐặng Đình Vĩ37

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 6A3, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐNguyễn Phạm Hiếu Anh1

ĐĐĐĐĐBùi Thế  Anh2

ĐĐĐĐĐHoàng Văn Anh3

ĐĐĐĐĐXY -  Bắc Êban4

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hải Bình5

ĐĐĐĐĐTrần Trung Cao6

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ni Châu7

ĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Minh Chiến8

ĐĐĐĐĐXY  Duen Niê9

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Điệp10

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Đợi11

XY -  Hạch Êcăm12

ĐĐĐĐĐTrần Thành Hiệp13

ĐĐĐĐĐVũ Viết Hiệp14

ĐĐĐĐĐNguyễn Viết Huynh15

ĐĐĐĐĐXNguyễn Quỳnh Ngô Tuyết Lan16

ĐĐĐĐĐVũ Thành Long17

ĐĐĐĐĐXY - Lyvi Byă18

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Mai19

ĐĐĐĐĐXXXH ' Nary Êcăm20

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Bích Ngân21

ĐĐĐĐĐVũ Bá Quyết22

ĐĐĐĐĐNguyễn Lê Phú Quý23

ĐĐĐĐĐXXXH ' Rom Êcăm24

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Tâm25

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Thanh26

ĐĐĐĐĐĐặng Gia Thắng27

ĐĐĐĐĐXXXH ' Thảo Êban28

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Tiến29

ĐĐĐĐĐNguyễn Minh Toàn30

ĐĐĐĐĐXY -  Trương Êcăm31

ĐĐĐĐĐNguyễn Đam Trường32

ĐĐĐĐĐChu Văn Tùng33

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Cẩm Tú Uyên34

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Vinh35

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Vy36

ĐĐĐĐĐXLê Khắc Chiều Xuân37

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 6A4, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐVương Hoàng Anh1

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Ngọc Ánh2

ĐĐĐĐĐXXXH ' Bély Ênuôl3

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Bình4

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Chiến5

ĐĐĐĐĐVũ Việt Dũng6

ĐĐĐĐĐLê Đình Giáp7

ĐĐĐĐĐXY Goet Ênuôl8

ĐĐĐĐĐXXXH ' Guyên Êcăm9

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Hạnh10

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Huynh11

ĐĐĐĐĐXY -  Jôih Byă12

ĐĐĐĐĐNguyễn Lê Nhật Khang13

ĐĐĐĐĐVũ Đăng Khoa14

ĐĐĐĐĐPhạm Thế Kiệt15

ĐĐĐĐĐĐinh Thanh Lâm16

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Phương Linh17

ĐĐĐĐĐĐào Đình Long18

ĐĐĐĐĐNguyễn Trương Đình Lộc19

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Mai20

ĐĐĐĐĐVăn Công May21

ĐĐĐĐĐVũ Viết Quang Minh22

ĐĐĐĐĐXY - Môl Êcăm23

ĐĐĐĐĐXXXH ' Mun Êban24

ĐĐĐĐĐLê Thanh Nguyên25

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Quỳnh Như26

ĐĐĐĐĐNguyễn Trương Đình Phát27

ĐĐĐĐĐXLê Thị Ngọc Quyên28

ĐĐĐĐĐXY - Simăn Hdơk29

ĐĐĐĐĐXXXHoàng Thị Tiền30

ĐĐĐĐĐTừ Khánh Anh Tín31

ĐĐĐĐĐXTrương Thị Huyền Trâm32

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Ngọc Trinh33

ĐĐĐĐĐVũ Văn Tuấn34

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thu Tuyên35

ĐĐĐĐĐXNgô Mỹ Tường Vy36

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 6A5, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐPhạm Trung Chiến1

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Duyên2

ĐĐĐĐĐXY - Đuyên Byă3

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hảo4

ĐĐĐĐĐNguyễn Duy Hiệp5

ĐĐĐĐĐXVi Hưng Hòa6

ĐĐĐĐĐXKiều Thị Hòa7

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hùng8

ĐĐĐĐĐLê Xuân Hùng9

ĐĐĐĐĐXNguyễn Văn Kiên10

ĐĐĐĐĐXXXH ' Loan Hmok11

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Đại Lộc12

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Xuân Mai13

ĐĐĐĐĐLê Ngọc Minh14

ĐĐĐĐĐXXXH ' Nan Ênuôl15

ĐĐĐĐĐXLê Thị Hồng Ngọc16

ĐĐĐĐĐTrần Long Nhật17

ĐĐĐĐĐXTống Khánh Nhi18

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Nhung19

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Lan Phương20

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Phương21

ĐĐĐĐĐTrần Thanh Quang22

ĐĐĐĐĐXY Quang Bkrông23

ĐĐĐĐĐNguyễn Khắc Minh  Quân24

ĐĐĐĐĐXY - Rôbícsa25

ĐĐĐĐĐPhạm Đình Minh Thành26

ĐĐĐĐĐPhạm Ngọc Thắng27

ĐĐĐĐĐNguyễn Viết Thắng28

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Bích Thảo29

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo30

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Toan31

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy  Trang32

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Trung33

ĐĐĐĐĐPhạm Thanh Tùng34

ĐĐĐĐĐHồ Xuân Vân35

ĐĐĐĐĐXY Yabin Êcăm36

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 7A1, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lan Anh1

ĐĐĐĐĐXY Bong Êban2

ĐĐĐĐĐTrịnh Công Chiến3

ĐĐĐĐĐĐinh Trí Cường4

ĐĐĐĐĐXXXH ' Da Niê5

ĐĐĐĐĐXPhan Thị Mỹ Duyên6

XY Duyêt Buôn Krông7

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Dũng8

ĐĐĐĐĐHồ Hoàng9

ĐĐĐĐĐLê Gia Hoàng10

ĐĐĐĐĐĐào Đức Huy11

ĐĐĐĐĐTrần Quang Huy12

ĐĐĐĐĐNguyễn Nam Hưng13

ĐĐĐĐĐVũ Thanh  Kỳ14

ĐĐĐĐĐXXXH ' Lăng Êcăm15

ĐĐĐĐĐXXXH ' Lê Vi Buôn Yă16

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Linh17

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn  Mạnh18

ĐĐĐĐĐXY - Mi Niê19

ĐĐĐĐĐXXXH ' Na Niê20

ĐĐĐĐĐXXXH ' Ngát Êban21

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị Hồng Ngọc22

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị Diễm Nhi23

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Hồng Nhung24

ĐĐĐĐĐBùi Thọ Phước25

ĐĐĐĐĐPhạm Trùng Quang26

ĐĐĐĐĐĐào Quang Quyết27

ĐĐĐĐĐXXXH '  Quynh Ênuôl28

ĐĐĐĐĐXLê Thị Như Quỳnh29

ĐĐĐĐĐXY Suyết Byă30

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Thuật31

ĐĐĐĐĐXXXH ' Thuyên Êcăm32

ĐĐĐĐĐNgô Đình  Tiến33

ĐĐĐĐĐXMai Thị Đoan  Trang34

ĐĐĐĐĐXLê Thị Thanh Trà35

ĐĐĐĐĐPhạm Thanh Trường36

ĐĐĐĐĐVũ Đức  Việt37

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 7A2, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXTrần Quỳnh  Anh1

ĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Bảo2

ĐĐĐĐĐXY'  Diôn Ê Ban3

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Mỹ  Duyên4

ĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Đạt5

Bùi Văn Đông6

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn  Đức7

ĐĐĐĐĐXY'  Hoàng Niê8

ĐĐĐĐĐTrần Quang Huy9

ĐĐĐĐĐLê Như Hùng10

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Khá11

ĐĐĐĐĐXY Khoenh Êban12

ĐĐĐĐĐDương Duy Khôi13

ĐĐĐĐĐXNgô Thị Thùy Linh14

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị My15

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Ngọc16

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Ngọc17

ĐĐĐĐĐXXXH'  Nhat Êban18

ĐĐĐĐĐXY -  Nhuel Buôn Krông19

ĐĐĐĐĐXXXH'  Nữ Buônyă20

XY Phốt Êcăm21

ĐĐĐĐĐPhạm Minh Phương22

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Như Quỳnh23

ĐĐĐĐĐĐỗ Tấn Tài24

ĐĐĐĐĐXPhan Phương Thảo25

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Thắng26

ĐĐĐĐĐXLê Thị Thúy Thương27

ĐĐĐĐĐXVăn Thị Huyền Trang28

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Trang29

ĐĐĐĐĐHuỳnh Đức Trọng30

ĐĐĐĐĐXHứa Văn Trung31

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Việt32

ĐĐĐĐĐLưu Quang Việt33

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Xuân34

ĐĐĐĐĐXXXH'  Yu Lia Knul35

0010033Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 7A3, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐTrần Tuấn Anh1

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Ánh2

ĐĐĐĐĐXTrịnh Thị Ánh3

ĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Bảo4

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Cường5

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Duyên6

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Hoàng Dũng7

ĐĐĐĐĐXĐào Mạnh Đạt8

ĐĐĐĐĐVũ Văn Điện9

ĐĐĐĐĐHoàng Minh Đức10

ĐĐĐĐĐHuỳnh Bá Hậu11

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hồng Hoan12

ĐĐĐĐĐLê Đức Hòa13

ĐĐĐĐĐLê Gia Huy14

ĐĐĐĐĐNgô Lê Duy Hưng15

ĐĐĐĐĐĐoàn Hữu Kiên16

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lan17

ĐĐĐĐĐXXXH'  Lê  Wi Êcăm18

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Linh19

ĐĐĐĐĐBùi Văn Minh20

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Mừng21

ĐĐĐĐĐXLê Thị My22

ĐĐĐĐĐXXXH'  Ne Niê Kđăm23

ĐĐĐĐĐXVõ Thị Thúy Ngân24

ĐĐĐĐĐXXXH'  Nhiêm Hmõk25

ĐĐĐĐĐXXXH'  Nuyn Ê Ban26

ĐĐĐĐĐVũ Đức Quang27

ĐĐĐĐĐTrần Văn Quý28

ĐĐĐĐĐXY Ren Niê29

ĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Sự30

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thái31

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc Thảo32

ĐĐĐĐĐXLê Thị Minh Thư33

ĐĐĐĐĐXXXHoàng Văn Tiên34

ĐĐĐĐĐXY'  Tũ Byă35

ĐĐĐĐĐXMai Thị Phương Uyên36

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Việt37

0010037Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 7A4, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Hoài Anh1

ĐĐĐĐĐXĐào Thị Thu Anh2

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Dung3

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh  Dũng4

ĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Dũng5

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thùy Dương6

ĐĐĐĐĐPhạm Như Đại7

ĐĐĐĐĐXVương Thanh Hà8

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Thủy Hà9

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Hiền10

ĐĐĐĐĐXXXH  Hoa Niê Kdăm11

ĐĐĐĐĐĐinh Tiên Hoàng12

ĐĐĐĐĐXPhạm Khánh Huyền13

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Sông Hương14

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim Khánh15

ĐĐĐĐĐNguyễn Quốc Khánh16

ĐĐĐĐĐĐinh Quang Khải17

ĐĐĐĐĐXY Khăm Êban18

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Khuyên19

ĐĐĐĐĐTrịnh Tuấn Kiệt20

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc Linh21

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thùy Linh22

ĐĐĐĐĐTrần Trung Nguyên23

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Như24

ĐĐĐĐĐPhạm Nguyễn Hữu Phúc25

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Quyền26

ĐĐĐĐĐTrần Quyết27

ĐĐĐĐĐTrần Thanh Sáng28

ĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Tài29

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị Hương Thảo30

ĐĐĐĐĐTống Đăng Thông31

ĐĐĐĐĐXHoàng Thị Thùy Trang32

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Trâm33

ĐĐĐĐĐTrần Công Trứ34

ĐĐĐĐĐXHoàng Lâm Trường35

ĐĐĐĐĐNguyễn Phúc Vũ Công Tuyên36

ĐĐĐĐĐXLê Thị Cẩm Tú37

ĐĐĐĐĐXCao Thị Thu Uyên38

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Vân39

ĐĐĐĐĐTrần Xuân Vinh40

0010040Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 7A5, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Mai Anh1

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Kim  Bông2

ĐĐĐĐĐXNguyễn Bảo Châu3

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kim Chi4

ĐĐĐĐĐXĐào Thị Thùy Dương5

ĐĐĐĐĐNguyễn Xuân Đức6

ĐĐĐĐĐXLê Thị Hoa7

ĐĐĐĐĐNguyễn Bá Hòa8

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hoàng9

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hoàng10

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hoàng11

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Hồng12

ĐĐĐĐĐXĐào Thị Hồng Huệ13

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lâm14

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kiều Linh15

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thùy Linh16

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Lụa17

ĐĐĐĐĐNguyễn Xuân Hoàng Minh18

ĐĐĐĐĐXLê Thị Mơ19

ĐĐĐĐĐXNguyễn Dương Hà My20

ĐĐĐĐĐXNguyễn Dương Trà My21

ĐĐĐĐĐTrần Xuân Nam22

ĐĐĐĐĐXPhạm Đình Kim Nga23

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Thảo Nguyên24

ĐĐĐĐĐTrần Thanh Nhạc25

ĐĐĐĐĐXHồ Nguyễn Yến Nhi26

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Hồng  Nhung27

ĐĐĐĐĐXTrần Hà Kiều Oanh28

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị Kiều Oanh29

ĐĐĐĐĐNguyễn Hoàng Phong30

ĐĐĐĐĐNguyễn Thái Phong31

ĐĐĐĐĐVũ Hoàng Phúc32

ĐĐĐĐĐXHoàng Thị Phương33

ĐĐĐĐĐXTrịnh Thị Phương Thảo34

ĐĐĐĐĐXĐào Thị Thảo35

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Trang36

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thảo Uyên37

0010037Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 8A1, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXNguyễn Minh Ánh1

ĐĐĐĐĐXLại Minh Châu2

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Thùy Dương3

ĐĐĐĐĐLê Nguyễn Trung Đan4

ĐĐĐĐĐĐinh Tiến Đạt5

ĐĐĐĐĐBùi Đình  Đức6

ĐĐĐĐĐTrần Bỉnh Hải7

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hậu8

ĐĐĐĐĐXVõ Thị Hiền9

ĐĐĐĐĐNguyễn Duy Hoàng10

ĐĐĐĐĐLê Huy Hoàng11

ĐĐĐĐĐXVũ Dương Khánh Huyền12

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Khuyên13

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Mỹ Linh14

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thùy Linh15

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Trà My16

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Kim - Ngân17

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc18

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hiền  Nguyên19

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị  Nhơn20

ĐĐĐĐĐXLê Trịnh Quỳnh Như21

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hà Ny22

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Phong23

ĐĐĐĐĐĐỗ Liên Quyết24

ĐĐĐĐĐNguyễn Thành Quyết25

ĐĐĐĐĐXTrần Thị  Quyên26

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Diễm Quỳnh27

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy28

ĐĐĐĐĐXLê Thị Mai Thùy29

ĐĐĐĐĐXLê Thị  Thư30

ĐĐĐĐĐNguyễn Duy Tỉnh31

ĐĐĐĐĐXTrần Thị  Trang32

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Trang33

ĐĐĐĐĐPhạm Thành Trung34

ĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Trường35

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Tuyết36

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thảo Vân37

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Vinh38

ĐĐĐĐĐXLê Thị Mỹ Vy39

0010039Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 8A2, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Ngọc An1

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Hồng Duyên2

ĐĐĐĐĐNguyễn Doãn Dũng3

ĐĐĐĐĐNguyễn Hải Dương4

ĐĐĐĐĐTrịnh Minh Đức5

ĐĐĐĐĐXĐoàn Thị Thu Hà6

ĐĐĐĐĐXLê Thị Thu Hằng7

ĐĐĐĐĐXPhan Thị Thu Hằng8

ĐĐĐĐĐXY Hải Hđơk9

ĐĐĐĐĐXTrần Thị  Hậu10

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hậu11

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu12

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Xuân Hoa13

ĐĐĐĐĐĐinh Tiến Hòa14

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Huy15

ĐĐĐĐĐXĐặng Thị Huyền16

ĐĐĐĐĐNgô Công Lâm17

ĐĐĐĐĐXTrương Hoài Linh18

ĐĐĐĐĐXXXH Lươm Êcăm19

ĐĐĐĐĐXY - Ly Buôn Krông20

ĐĐĐĐĐTrần Đức Mạnh21

ĐĐĐĐĐXNguyễn Đồng My Na22

ĐĐĐĐĐLê Đình Nam23

ĐĐĐĐĐXXX H' Nê Buôn Yă24

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Nga25

ĐĐĐĐĐXĐào Thị Mỹ Ngôn26

ĐĐĐĐĐVõ Anh Sơn27

ĐĐĐĐĐTrần Đình Sơn28

ĐĐĐĐĐVũ Xuân Thanh29

ĐĐĐĐĐLê Duy Thịnh30

ĐĐĐĐĐX Y - Thuyn Ê Ban31

ĐĐĐĐĐĐỗ Liên Thức32

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thủy - Tiên33

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Thủy Tiên34

ĐĐĐĐĐXDương Thị Kim Trang35

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thanh Trinh36

ĐĐĐĐĐXTrương Thúy Vi37

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vy38

0010038Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 8A3, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐLê Hoàng Anh1

ĐĐĐĐĐĐặng Quốc Bảo2

ĐĐĐĐĐLê Văn  Châu3

ĐĐĐĐĐNguyễn Công  Chung4

ĐĐĐĐĐXĐinh Thúy Dân5

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Diệu6

ĐĐĐĐĐXY  Đen Êcăm7

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Đức8

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hảo9

ĐĐĐĐĐLương Văn Hậu10

ĐĐĐĐĐNguyễn Đắc Hiếu11

ĐĐĐĐĐPhạm Hữu Hoàn12

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hòa13

ĐĐĐĐĐNguyễn Phú Huy14

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Ngọc Huyền15

ĐĐĐĐĐX Y Khương Êcăm16

ĐĐĐĐĐVũ Bá Kiên17

ĐĐĐĐĐNguyễn Đình  Lâm18

ĐĐĐĐĐNguyễn Tiến Lộc19

ĐĐĐĐĐVõ Xuân Lưu20

ĐĐĐĐĐXNguyễn Hải Ly21

ĐĐĐĐĐXXXH ' Ngọc Niê Kđăm22

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Tiểu Ngọc23

ĐĐĐĐĐXPhạm Vũ Thục Nguyên24

ĐĐĐĐĐXXXH' Nhom Êcăm25

ĐĐĐĐĐXXXH' Nuin HMõk26

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Phương27

ĐĐĐĐĐXXXH' Rabia Ênuôl28

ĐĐĐĐĐTrần Minh Tài29

ĐĐĐĐĐHồ Tâm30

ĐĐĐĐĐXXXH' Tâm Hmõk31

ĐĐĐĐĐBùi Quang Thành32

ĐĐĐĐĐXY Thi Niê33

ĐĐĐĐĐXY - Thiên Niê34

ĐĐĐĐĐNguyễn Bá Thiện35

ĐĐĐĐĐNguyễn Ngọc Toán36

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Mỹ Uyên37

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Cẩm Vân38

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Thúy Vy39

ĐĐĐĐĐXHoàng Thị Kim Yến40

0010040Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 8A4, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXTrần Thị Kim Chi1

ĐĐĐĐĐXXXH - Dên ÊBan2

ĐĐĐĐĐXHoàng Thị Thùy Dung3

ĐĐĐĐĐTrần Viết Dũng4

ĐĐĐĐĐĐoàn Văn Đại5

ĐĐĐĐĐCao Tiến Đạt6

ĐĐĐĐĐNguyễn Trung Đức7

ĐĐĐĐĐBùi Quang Hà8

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Hải9

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Ngọc Hân10

ĐĐĐĐĐNguyễn Đình Hiếu11

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Hiếu12

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Hưng13

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Mỹ Lâm14

ĐĐĐĐĐHoàng Ngọc Lâm15

ĐĐĐĐĐLê Nguyễn Ngọc Minh16

ĐĐĐĐĐXXXH Miriam Byă17

ĐĐĐĐĐXY Nam Êcăm18

ĐĐĐĐĐXĐàm Thị Nga19

ĐĐĐĐĐXXXH' Ngem BKrông20

ĐĐĐĐĐXY Nguyên Buôn Krông21

ĐĐĐĐĐXXXH Nhin Ễcăm22

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Kiều Oanh23

ĐĐĐĐĐVũ Duy Sang24

ĐĐĐĐĐNguyễn Anh Thao25

ĐĐĐĐĐXTrần Thị  Thái26

ĐĐĐĐĐNgô Quang Thành27

ĐĐĐĐĐNguyễn Hữu Thắng28

ĐĐĐĐĐXY Thiêm Byă29

ĐĐĐĐĐNguyễn Xuân  Thịnh30

ĐĐĐĐĐXY Thoa Niê31

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thương32

ĐĐĐĐĐXBùi Thị Thủy Tiên33

ĐĐĐĐĐXLê Nguyễn Tú Trinh34

ĐĐĐĐĐVũ Tiến Trung35

ĐĐĐĐĐXXXH' Uê Êcăm36

ĐĐĐĐĐXPhạm Thị Vân37

ĐĐĐĐĐVũ Duy Việt38

ĐĐĐĐĐĐoàn Vũ Vũ39

0010039Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2014 - 2015
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Văn Hạnh, Lớp: 8A5, Môn: Nhạc

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Quỳnh Anh1

ĐĐĐĐĐXY Den Byă2

ĐĐĐĐĐXNgô Thị Diễm3

ĐĐĐĐĐPhạm Đình Diễn4

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Hằng5

ĐĐĐĐĐXVũ Ngọc Hòa6

ĐĐĐĐĐNguyễn Thanh Hòa7

ĐĐĐĐĐĐào Văn Hòa8

ĐĐĐĐĐNguyễn Mạnh Hồng9

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thúy Hồng10

ĐĐĐĐĐXNgô Thùy Đỗ Diệu Linh11

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị  Linh12

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Thu Mai13

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Mỹ14

ĐĐĐĐĐNguyễn Đức Nam15

ĐĐĐĐĐBùi Văn Nam16

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Ngừng17

ĐĐĐĐĐXVũ Thị Thùy  Nhi18

ĐĐĐĐĐXVũ Kim Oanh19

ĐĐĐĐĐXĐào Phương Oanh20

ĐĐĐĐĐXXXLại Thị Như Quỳnh21

ĐĐĐĐĐXĐoàn Thị Quỳnh22

ĐĐĐĐĐNguyễn Hồng Sơn23

ĐĐĐĐĐNguyễn Trọng Sơn24

ĐĐĐĐĐVũ Thanh Tâm25

ĐĐĐĐĐPhạm Hồng Thanh26

ĐĐĐĐĐXLã Thị Lan Thanh27

ĐĐĐĐĐXPhùng Thị Mai Thảo28

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Phương Thảo29

ĐĐĐĐĐXNguyễn Thị Thu Thảo30

ĐĐĐĐĐNguyễn Tôn Đức Thắng31

ĐĐĐĐĐPhạm Văn Thịnh32

ĐĐĐĐĐXThái Thị Thu Thủy33

ĐĐĐĐĐXVũ Kiều Trang34

ĐĐĐĐĐXĐinh Thị Linh Trang35

ĐĐĐĐĐNguyễn Hồng Trung36

ĐĐĐĐĐNguyễn Văn Trung37

ĐĐĐĐĐXY - TuânBkrông38

ĐĐĐĐĐXY Vôl Êcăm39

0010039Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


